
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 14A, ngõ 193/1 Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

07/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DAIN COFFEE

0109768495

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5610

3. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

4. Dịch vụ ăn uống khác 5629

5. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
- Quán cà phê, giải khát

5630(Chính)

6. Trồng cây điều 0123

7. Trồng cây hồ tiêu 0124

8. Trồng cây cao su 0125

9. Trồng cây cà phê 0126

10. Trồng cây chè 0127

11. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

12. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

13. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

14. Sản xuất đường 1072

15. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

16. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

17. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

18. Sản xuất chè 1076

19. Sản xuất cà phê 1077

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DAIN COFFEE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAIN COFFEE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DAIN COFFEE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974891899
Email: dain.com.vn@gmail.com            

   
http://dain.vn

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thực phẩm khác chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh như: Cà phê bột, cà phê hoà tan, chè...
-  Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4722

21. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

22. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

23. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

24. Bán buôn đồ uống 4633

25. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

26. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản 
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản 
- Dịch vụ quản lý bất động sản 

6820

27. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động tư vấn đầu tư  (không bao gồm tư vấn pháp luật, 
tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán)

6619

28. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

30. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

32. Bốc xếp hàng hóa 5224

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

34. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý;

4610

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1BÙI VĂN 
AN

Việt 
Nam

Xóm 2, Thôn Ngọc 
Thịnh, Xã Thái 
Nguyên, Huyện Thái 
Thụy, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 034091005589

2NGUYỄN 
NGỌC ĐẠI

Việt 
Nam

Thôn Chỉ Thiện, Xã 
Mỹ Lộc, Huyện Thái 
Thụy, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 034091010214

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034091010214
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Chỉ Thiện, Xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng số 1218 Chung cư G3 Vinhome Greenbay Mễ trì, Phường Mễ 
Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC ĐẠI Nam

15/06/1991 Kinh Việt Nam

18/10/2019 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034091005589
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 2, Thôn Ngọc Thịnh, Xã Thái Nguyên, Huyện Thái Thụy, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 14A, ngõ 193/1 Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN AN Nam

20/09/1991 Kinh Việt Nam

31/03/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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